                            ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                      Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
                              ---------------------***----------------------                            ---------------------***----------------------
                                               
                                                  BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ I /2021-2022
                                Họ và tên giảng viên: Nguyễn Bạch Cẩm Dung
                                Tổ: …………………………….Khoa: May Thời Trang 
	STT
	    LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT
≥TB/SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1
	Nguyên phụ liệu dệt may
	21T4-CNM1
	24/32
	75%/100%
	

	2
	Nguyên phụ liệu dệt may
	20T4-CNM1
	28/43
	65.1%/100%
	

	3
	Nguyên phụ liệu dệt may
	21C1-CNM1
	14/14
	100 %/100%
	

	4
	May trang phục 1
	20T4-CNM1
	25/25
	100 %/100%
	

	5
	Marketing hàng may mặc
	20C1-CNM1
	32/33
	97%/100%
	

	TỔNG CỘNG:
	         123/147
	     83,7%/100%
	



                                                                                                                                  TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022
                           Trưởng Khoa                              Tổ trưởng                                                        Giáo viên

                                                                                                                                                  Nguyễn Bạch Cẩm Dung

                            ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                      Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
                              ---------------------***----------------------                            ---------------------***----------------------
                                               
                                                  BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ II /2021-2022
                                Họ và tên giảng viên: Nguyễn Bạch Cẩm Dung
                                Tổ: …………………………….Khoa: May Thời Trang 
	STT
	    LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT
≥TB/SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1
	Thực hành CBSX
	20C1-CNM1
	33/38
	86,81%/100%
	

	2
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	19T4-CNM1
	29/40
	72,5%/100 %
	

	TỔNG CỘNG:
	          62/78
	   79,5%/100 %
	



                                                                                                                                  TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2022
                           Trưởng Khoa                              Tổ trưởng                                                        Giáo viên

                                                                                                                                                  Nguyễn Bạch Cẩm Dung






                            ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                      Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
                              ---------------------***----------------------                            ---------------------***----------------------
                                               
                                                  BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ II /2020-2021
                                Họ và tên giảng viên: Nguyễn Bạch Cẩm Dung
                                Tổ: …………………………….Khoa: May Thời Trang 
	STT
	    LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT
≥TB/SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1
	 Thực hành chuẩn bị sản xuất
	19C1-CNM1
	15/19
	78,9%/100%
	

	2
	Thực hành Công nghệ may cơ bản
	20T4-CNM1
	10/25
	40%/100%
	

	3
	Thực hành Công nghệ may cơ bản
	20C1-CNM1
	13/21
	61,9%/100%
	

	4
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	19C1-CNM1
	15/19
	78,9%/100%
	

	5
	Thực hành Thiết kế rập
	18T4-CNM1
	21/24
	87,5%/100%
	

	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG:
	74/108
	68,5%/100%
	



                                                                                                                                  TP.HCM, ngày….tháng …..năm 2022
                           Trưởng Khoa                              Tổ trưởng                                                        Giáo viên

                                                                                                                                                  Nguyễn Bạch Cẩm Dung
                            ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                      Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
                              ---------------------***----------------------                            ---------------------***----------------------
                                               
                                                  BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ …. /20…-20…
                                Họ và tên giảng viên: Nguyễn Bạch Cẩm Dung
                                Tổ: …………………………….Khoa: May Thời Trang 
	STT
	    LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT
≥TB/SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG:
	
	
	



                                                                                                                                  TP.HCM, ngày….tháng …..năm 2022
                           Trưởng Khoa                              Tổ trưởng                                                        Giáo viên
                                                                                                                                                  




